
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Khối 9 182 82 1 1 37 20.33 62 34.07 76 41.76 7 3.85 167 91.76 13 7.14 2 1.10 0 0

Tổng cộng 182 82 1 1 37 20.33 62 34.07 76 41.76 7 3.85 167 91.76 13 7.14 2 1.10 0 0

Trung b́ình

P. HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Loan

Yếu

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI SĨ SỐ Nữ

Hạnh kiểm 

Giỏi Yếu

Học lực

Khá Trung b́ình Tốt KháDân 

tộc

Nữ 

dân 

tộc



SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Khối 6 190 79 3 0 36 18.95 95 50.00 57 30.00 2 1.05 185 97.37 5 2.63 0 0.00 0 0

Khối 7 192 99 3 1 46 23.96 76 39.58 70 36.46 0 0.00 187 97.40 3 1.56 2 1.04 0 0

Khối 8 150 71 1 1 25 16.67 61 40.67 59 39.33 5 3.33 131 87.33 11 7.33 8 5.33 0 0

Cộng 532 249 7 2 107 20.11 232 43.61 186 34.96 7 1.316 503 94.549 19 3.571 10 1.88 0 0

Khá Đạt Chưa đạt

P. HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Loan

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI SĨ SỐ Nữ
Dân 

tộc

Nữ 

dân 

tộc

Học tập Rèn luyện

Tốt Khá Đạt Chưa đạt Tốt
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